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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	Tên học phần:
	Định mức kỹ thuật và định giá khai thác cầu đường (BTL)

	Tên tiếng Anh:
	Production norms and assessment of bridge and road

	Số tín chỉ:
	4 tín chỉ

	Mã học phần:
	 KXD19.4

	Kết cấu học phần:         
	 (3,1,0)    số tiết(45,30,0)

	Ngành đào tạo: 
	 : Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường


1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần:
 Định mức kỹ thuật và định giá khai thác cầu đường (BTL)
· Mã học phần:  
KXD19.4
 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Kinh tế xây dựng 
· Loại học phần: Bắt buộc
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: Tên học phần: KT-QLKTCTCĐ   Mã học phần: ……
· Các học phần học song hành: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): (Cơ sở vật chất: (VD: projector, loa,…)

· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	45
	
	30
	10
	
	
	


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)

Sau khi kết thúc khoá học học viên thu nhận được những nguyên lý, phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong hoạt động định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm trong xây dựng . 
2.2. Kỹ năng

    Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể xây dựng được khung logic, phương pháp và kỹ năng để định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm trong xây dựng .

2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)

- Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được:
+ Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học;
+ Nắm được kiến thức cơ bản của môn học và tiếp tục học tập;
+ Biết về sự thay đổi của hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là xu hướng phát triển;
+ Nắm được kiến thức có thể phân tích, đo bóc khối lượng xây dựng.
- Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được:
+ Có các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được;
+ Có kỹ năng làm việc với người khác;
+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 
+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt; Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi;
- Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:
+ Yêu thích học phần, ngành học mà sinh viên đang theo học;
+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy học phần; 
+ Nhìn thấy thái độ của riêng mình; tự đánh giá được trình độ của bản thân
3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
3.1.Tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt:

· Công tác định mức kỹ thuật trong xây dựng giao thông, nhằm cung cấp những kiến thức chung về công tác định mức, làm cho người học thấy rõ vai trò của công tác định mức đối với việc quản lý kinh tế. Cung cấp những kiến thức để có thể xây dựng được những định mức thi công về lao động, xe máy và định mức tiêu hao vật tư.

· Định giá khai thác cầu đường nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về công tác định giá sản phẩm xây dựng ở các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng  như xác định tổng mức đầu tư, dự toán, giá dự thầu.

3.2.Tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh:

· The work of the technical norms for construction traffic in order to provide general knowledge of norms, make the students find the role of the norm for economic management. Providing knowledge to be able to build the construction norms of labor, motorcycles and supplies consumption.

· Valuating of  building products to provide basic knowledge about the valuation of building products at different stages of the construction process such as: determining the total investment cost and estimates bid prices.

4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

Chương 1: Vai trò và nhiệm vụ của định mức kỹ thuật lao động
Chương 2: Quá trình xây dựng và sản phẩm xây dựng.

Chương 3: Phân tích chi phí thời gian làm việc, các loại định mức kỹ thuật và phương pháp xác định
Chương 4: Các phương pháp quan sát chỉnh lý số liệu khi nghiên cứu quá trình xây dựng
Chương 5: Nghiên cứu tổn thất và lãng phí thời gian trong XDCB
Chương 6: Mức tiêu chuẩn dùng để đinh mức KTLĐ

Chương 7: Định mức tiêu dùng vật liệu

Chương 8: Cơ sở của công tác dự toán

Chương 9: Định mức dự toán và giá cả dự toán

Chương 10: Đơn giá xây dựng cơ bản

Chương 11: Phương pháp lập tổng mức đầu tư, dự toán CT và giá dự thầu
5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: Lê Thanh Lan
· Chức danh, học hàm, học vị: giảng viên, Thạc sĩ
· Thời gian, địa điểm làm việc:   từ 1988 đến nay tại phòng 509a9
· Địa chỉ liên hệ: 

· Điện thoại: 0169 758 7064

email: lethanhlan65@yahoo.com.vn
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Đặng Thị Xuân Mai
· Chức danh, học hàm, học vị: giảng viên, Tiến sĩ
· Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Kinh tế xây dựng
· Địa chỉ liên hệ:                        tại phòng 509a9
· Điện thoại: 091 244 9329

email: dangxuanmai1959@yahoo.com
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Nguyễn Phương Vân
· Chức danh, học hàm, học vị: giảng viên, Thạc sĩ
· Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Kinh tế xây dựng
· Địa chỉ liên hệ:                        tại phòng 509a9
· Điện thoại: 094 265 6517

email: bobyvs@yahoo.com
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Phạm Diễm Hằng
· Chức danh, học hàm, học vị: giảng viên, Thạc sĩ
· Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Kinh tế xây dựng
· Địa chỉ liên hệ:                        tại phòng 509a9
· Điện thoại:  091 582 0788

email: phamdiemhanggtvt@yahoo.com   
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Phạm Phú Cường
· Chức danh, học hàm, học vị: giảng viên, Tiến sĩ
· Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Kinh tế xây dựng
· Địa chỉ liên hệ:                        tại phòng 509a9
· Điện thoại:                   

email:            
Các giảng viên bộ môn KTXD                                                   
6. Học liệu: (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
1. Giáo trình Định mức kĩ thuật và định giá sản phẩm trong xây dựng – NXB Giao thông vận tải 2007 -ThS Nguyễn Tài Cảnh, ThS Lê Thanh Lan 
6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên
1. Luật xây dựng.

2. Luật đấu thầu.

3. Các văn bản pháp qui về quản lý quá trình đầu tư và xây dựng do Chính phủ và BXD ban hành.

 
- Tài liệu tham khảo xác định cho từng nội dung và hình thức chính của dạy-học. Có thể ghi rõ các phần hoặc các trang quan trọng trong tài liệu tham khảo, giúp sinh viên thuận tiện trong việc nghiên cứu tài liệu.
 
- Học liệu bắt buộc và học liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, websites, băng hình…)

7. Hình tổ chức và dạy học

	NỘI DUNG
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
	Ghi chú

	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành, thực tập
	Thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	
	

	Chương 1: Vai trò và nhiệm vụ của định mức kỹ thuật lao động

1.1. Khái niệm, nội dung,  nguyên tắc của ĐM kỹ thuật LĐ

1.2. Vai trò của định mức KTLĐ trong việc tổ chức tiền lương

1.3. Định mức kỹ thuật lao động và giá thành xây dựng
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2: Quá trình xây dựng và sản phẩm xây dựng

2.1. Quá trình xây dựng và các bộ phận của QTXD

2.2. Sản phẩm xây dựng
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 3: Phân tích chi phí thời gian làm việc, các loại định mức kỹ thuật và phương pháp xác định

3.1. Phân tích thời gian làm việc

3.2. Phân loại các định mức kĩ thuật

3.3. Tính toán việc hoàn thành định mức

3.4. Các phương pháp xác định định mức kỹ thuật

3.5. Các khái niệm liên quan đến kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu quá trình xây lắp
	3
	
	
	
	
	
	

	Chương 4: Các phương pháp quan sát chỉnh lý số liệu khi nghiên cứu quá trình xây dựng

4.1. Nghiên cứu quá trình xây dựng và các hình thức quan sát

4.2. Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành quan sát

4.3. Các phương pháp quan sát và chỉnh lý số liệu
	3
	4
	
	
	
	
	

	Chương 5: Nghiên cứu tổn thất và lãng phí thời gian trong XDCB

5.1. Phân loại các tổn thất và lãng phí thời gian trong XDCB

5.2. Phương pháp nghiên cứu các loại tổn thất thời gian

5.3. Cách xác định số lần chụp ảnh ngày làm việc
	2
	2
	
	
	
	
	

	Chương 6: Mức tiêu chuẩn dùng để đinh mức KTLĐ

6.1. Vai trò và nhiệm vụ của MTC dùng để định mức KTLĐ

6.2. Trình tự chung của việc xây dựng MTC cho thời gian tác nghiệp

6.3. Lập mức tiêu chuẩn cho thời gian chuẩn kết, thời gian ngừng nghỉ giải lao, thời gian ngừng vì tổ chức thi công

6.4. Công tác tổng hợp định mức cho 1 đơn vị sản phẩm

6.5. Mức tiêu chuẩn cho quá trình làm việc cơ giới hóa

6.6. Mức tiêu chuẩn cho quá trình làm việc thủ công

6.7. Trình bày dự thảo mức sản xuất và kiểm tra trong thực tế
	3
	7
	
	
	
	
	

	Chương 7: Định mức tiêu dùng vật liệu

7.1. Khái niệm định mức tiêu dùng vật liệu

7.2. Định mức tiêu dùng vật liệu theo từng nhóm

7.3. Những biện pháp để nâng cao hiệu quả việc sử dụng vật liệu trong XD
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 8: Cơ sở của công tác dự toán

8.1. Nguyên tắc cơ bản của việc hình thành giá cả trong XD

8.2. Các tài liệu dự toán ứng với các giai đoạn thiết kế

8.3. Thành phần kết cấu vốn đầu tư  và các bộ phận chi phí trong giá trị dự toán công tác XD
	5
	
	
	
	
	
	

	Chương 9: Định mức dự toán và giá cả dự toán

9.1. Định mức dự toán

9.2. Giá cả dự toán
	6
	
	4
	
	
	
	

	Chương 10: Đơn giá xây dựng cơ bản

10.1. Khái niệm, phân loại

10.2. Phương pháp lập đơn giá
	6
	
	3
	
	
	
	

	Chương 11: Phương pháp lập tổng mức đầu tư, dự toán CT và giá dự thầu

11.1. Phương pháp lập tổng mức đầu tư

11.2. Phương pháp lập dự toán CT              

11.3. Phương pháp lập giá dự thầu

11.4. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	11
	
	8
	
	
	
	

	Bài tập lớn
	Lập dự toán một hạng muc công trình (10 tiết)
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	45
	15
	15
	
	
	
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 


8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên:     Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  20% 
· Đi học đầy đủ, đúng giờ        70 %  

· Chuẩn bị tốt phần tự học        30 %  

   8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ         Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  10%
1. Kiểm tra giữa kỳ

. Hình thức: Bài kiểm tra

a. Điểm và tỷ trọng:             Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 50 % 

a. Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: báo cáo bài tập lớn

b. Điểm và tỷ trọng:             Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 50 % 

  8.3. Thi kết thúc học phần ( 70%)
. Hình thức: Thi viết

b. Điểm và tỷ trọng:             Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  100 %
Duyệt







         Hiệu trưởng
                           Trưởng khoa                                  
    Trưởng bộ môn

             (Ký tên)                                         (Ký tên)                                  
           (Ký tên) 
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